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1. Ñặc điểm dịch tễ học lâm sàng và đáp ứng  điều trị bằng prednisolon ở hội chứng 
thận hư tiên phát tại Bệnh viện Nhi Thái Bình

Phạm Thị Hương, Nguyễn Ngọc Sáng
2. Tổng hợp chất phát huỳnh quang có nhóm thế ở vị trí số 5 của nhân 4-hydroxy-5-alkyl-
8,9,10,11-tetrahydropyrido [3,2,1-jk]carbazol-6-one

Đặng Văn Hoài, Nguyễn Thị Ngọc Trang, 
Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Nguyễn Thành Trung

3. Nghiên cứu áp lực học tập và khả năng tự phục hồi tâm lý của sinh viên học lâm sàng  
ở Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng

Nguyễn Thị Mỹ Anh
4. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi tại bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Thái Bình 

Nguyễn Thế Điệp, Nguyễn Văn Dũng
5. Tình trạng lo âu ở người bệnh đái tháo đường Type 2 điều trị tại Bệnh viện Đại học 
Y Dược thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 

Tăng Nhật Linh, Huỳnh Ngọc Vân Anh,
Nguyễn Thị Ngọc Sen, Tô Gia Kiên

6. Mô tả biến đổi dẫn truyền điện thần kinh cơ trong chẩn đoán hội chứng ống cổ tay
Dương Huy Hoàng, Nguyễn Thị Hoa

7. Ñặc điểm thiệt chẩn của sinh viên thừa cân - béo phì tại Đại học Y Dược thành phố 
Hồ Chí Minh

Phạm Đặng Mỹ Quyên, Trịnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 
Nguyễn Ngô Lê Minh Anh

8. Kiến thức tự chăm sóc của người cao tuổi tăng huyết áp và các yếu tố liên quan
Nguyễn Thị Tâm, Lê Thị Cẩm,  Đặng Thị Thanh Phúc

9. Khảo sát đặc điểm thiệt chẩn trên người bệnh thoái hóa cột sống cổ tại Bệnh viện 
Nguyễn Trãi

Trần Thúy Uyên, Trịnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn
10. Nhận xét kết quả điều trị bằng corticoid bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch mạn 
tính ở trẻ 2-16 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Vũ Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Mai Hương , Lương Thị Thuyết,
 Tô Minh Mạnh, Nguyễn Đức Tâm

11. Thói quen ăn uống và hoạt động thể lực của  người từ 25-64 tuổi ở hai xã/phường, 
tỉnh Thái Bình năm 2020

Nguyễn Văn Tiến, Nhâm Tiến Quỳnh, Đào Huy Cừ, Nguyễn Trung Hiếu, 
Lê Thị Minh Tâm, Lê Trần Hoàng, Phạm Thị Thương, Nguyễn Viết Hải 

12. Hiệu quả giảm đau và cải thiện tầm vận động của laser châm kết hợp vận động trị liệu 
trên người bệnh thoái hóa khớp gối

Nguyễn Thanh Pha, Trần Nguyễn Xuân Thương,
 Nguyễn Thái Dương, Lý Chung Huy

13. Nghiên cứu bào chế proliposome berberin bằng phương pháp tráng film trên bề mặt 
chất mang sử dụng nguyên liệu lecithin đậu nành

  Phạm Đắc Hữu, Trương Công Đạt
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14. Thực trạng nhiễm hiv/aids của nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam tại tỉnh ninh 
bình năm 2022

Ngô Thị Nhu, Đặng Thị Thu Ngà,
 Nguyễn Thế Phương, Đinh Thị Kim Anh

15. Kiến thức, hành vi về tiêm ngừa vắc xin HPV và một số yếu tố liên quan ở nữ sinh 
trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, tỉnh Phú Yên

Đặng Thảo Nguyên, Huỳnh Ngọc Vân Anh, Tô Gia Kiên
16. Ñánh giá kết quả điều trị ung thư vòm mũi họng giai đoạn tái phát hoặc di căn bằng 
phác đồ Gemcitabin - Cisplatin tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Nguyễn Viết Bình, Thái Đình Hiếu
17. Thực trạng mắc một số yếu tố tác hại nghề nghiệp của Điều dưỡng viên tại trung tâm 
y tế huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam năm 2022

Ngô Thị Nhu, Nguyễn Phương Liên, Đặng Thị Vân Quý
18. Thể chất Y học cổ truyền và mức độ đau bụng kinh ở sinh viên nữ khoa Y học cổ 
truyền Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Đức Thắng, Bùi Ngọc Minh Châu, 
Lê Thanh Hằng, Nguyễn Hương Lan

19. Thực trạng triệu chứng trầm cảm theo thang đánh giá Rads của học sinh trường 
Trung học cơ sở Vũ Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Đặng Thị Vân Quý, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Phương
20. Khám phá mối quan hệ liều - đáp ứng của bạch thược bằng khai thác dữ liệu dựa trên 
thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng

Nguyễn Đỗ Quỳnh Trang, Vũ Thị Ly Na, Võ Thanh Phong
21. Ñặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh màng trong ở trẻ sơ sinh 
non tháng tại bệnh viện trung ương thái nguyên năm 2022-2023	

Giáp Thị Tuyết, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thị Ngọc Thủy
22. Thời gian sử dụng màn hình và các yếu tố liên quan của học sinh trường Trung học 
phổ thông Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

Trịnh Thị Hồng Ngọc, Huỳnh Ngọc Vân Anh, Tô Gia Kiên
23. Hiệu quả giảm đau sau mổ của phác đồ kết hợp Paracetamol với Nefopam trên người 
bệnh phẫu thuật tiêu hóa

Phan Thị Thu Trâm, Hà Phước Hoàng, Hoàng Lê Phi Bách
24. Một số yếu tố liên quan đến triệu chứng trầm cảm ở học sinh trường Trung học cơ sở 
Vũ Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Trần Thị Phương, Đặng Thị Vân Quý, Nguyễn Thị Hoa
25. Nghiên cứu một số yếu tố liên quan giữa cấu trúc rau thai, dây rốn sau sinh với các 
đặc điểm của người mẹ và của trẻ sau sinh tại Bệnh viện Phụ Sản Thái Bình

Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Xuân Bái, Phan Yến Anh, 
Vi Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Dung

26. Ñặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh covid-19 ở trẻ em tại Bệnh viện trung ương 
Thái Nguyên

Chu Thị Hằng, Nguyễn Bích Hoàng, Nguyễn Văn Cường
Hoàng Thị Duyên, Đoàn Thị Huệ

27. Khảo sát biên độ vận động cổ bằng phương pháp quang trắc và phương pháp Zero 
trên người khỏe mạnh

Phan Nhật Khánh, Đinh Quang Thanh, Nguyễn Hữu Khánh, Trần Nam Cường,  
Bùi Đặng Đăng Khoa, Lê Thanh Hải, Nguyễn Hữu Đức Minh

86

133

91

99

108

115

120

126

140

146

152

158

165

173



TẠP CHÍ Y DƯỢC THÁI BÌNH, SỐ 09 - THÁNG 11 - 2023

287

28. Thực trạng trầm cảm sau sinh ở phụ nữ tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình năm 
2023

Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Minh Phương, 
Nguyễn Thị Hà Phương, Lê Lan Anh

29. Thực trạng học lâm sàng ngành Điều dưỡng tại trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2022
Nguyễn Hợp Tấn, Đinh Thị Hoài Thương

30. Chất lượng cuộc sống của nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới nhiễm HIV đang 
điều trị ARV tại khoa tham vấn hỗ trợ cộng đồng quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Võ Thanh Nhã Văn, Tô Gia Kiên, Huỳnh Ngọc Vân Anh
31. Nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo của nhân viên y tế  tại Trung tâm Y tế huyện Tiên 
Lữ tỉnh Hưng Yên

Vũ Ninh, Trần Đình Thoan, Nguyễn Đức Thanh
32 Chất lượng cuộc sống của người bệnh Covid-19 tại Thái Bình sau 12 tháng mắc bệnh

Nguyễn Văn Thăng, Vũ Minh Anh, Phạm Như Dũng, 
Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Thị Dung

33. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống sốt xuất huyết 
Dengue của người dân tại phường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng năm 2023

Dương Thị Minh Thoa, Trịnh Thanh Xuân, Nguyễn Thị Nghiệp
34. Ñặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có 
đái tháo đường Type 2 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp năm 2022 - 2023

Nguyễn Văn Sơn, Vũ Bá Qúy, Phạm Hoàng Yến, 
Hoàng Thị Ánh, Đỗ Thị Thu Hiền, Bùi Thị Mai Hồng

35. Một số yếu tố liên quan đến chấn lượng cuộc sống của người cao tuổi tại huyện Kiến 
Xương, tỉnh Thái Bình trong đại dịch Covid-19 năm 2022	

Nguyễn Thị Minh Phương, Trần Thị Tố Hoa
36. Một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng thể nhẹ cân của trẻ em dưới 5 tuổi tại 2 
xã của tỉnh Lào Cai năm 2022-2023

Nguyễn Quang Thạch, Hoàng Thị Huế
37. Trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở người hậu Covid-19 tại Bệnh viện Đại học Y 
Dược thành phố Hồ Chí Minh

Dương Bảo Yến, Huỳnh Ngọc Vân Anh,
Nguyễn Như Vinh, Tô Gia Kiên

38. Ñánh giá tính hiệu quả, an toàn của thuốc Y học cổ truyền trong điều trị đau thắt lưng 
mạn tính bằng phân tích gộp mạng lưới

Dương Tài Trung, Võ Thanh Phong, Nguyễn Thái Linh
39. Hiệu quả cải thiện thang điểm Womac của Laser châm kết hợp vận động trị liệu trên 
người bệnh thoái hóa khớp gối

Trần Nguyễn Xuân Thương, Nguyễn Thái Dương, 
Nguyễn Thanh Pha, Lý Chung Huy

40. Sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2023
Phạm Tuấn Đạt, Nguyễn Tuấn Huy, Vũ Minh Anh

41. Kiến thức về vệ sinh tay và phương tiện phòng hộ cá nhân của sinh viên ngành Điều 
dưỡng Đại học y Dược thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022-2023

Đoàn Minh Nhựt, Hứa Nguyễn Bảo Trân
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